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                Số:  13 / KH-LĐLĐ  

    
 Hóc Môn, ngày 11 tháng5  năm 2016
KẾ HOẠCH 

Tổ chức Hội thi viết “Tìm hiểu về Bộ luật Lao động – Luật Bảo hiểm xã hội”
trong công nhân, viên chức và người lao động huyện Hóc Môn lần 6 năm 2016
Thực hiện Nghị quyết Đại hội Công đoàn huyện Hóc Môn lần thứ X, nhiệm kỳ 2012 - 2017 và chương trình công tác trọng tâm năm 2016 của Ban Chấp hành Liên đoàn Lao động huyện Hóc Môn
Nhằm tiếp tục nâng cao chất lượng hoạt động Công đoàn cơ sở trong hệ thống Công đoàn huyện, Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động huyện Hóc Môn xây dựng kế hoạch triển khai và tổ chức Hội thi viết “Tìm hiểu về Bộ luật Lao động – Luật Bảo hiểm Xã hội’’ trong công nhân, viên chức và người lao động huyện Hóc Môn lần 6 năm 2016, với nội dung cụ thể như sau:
I. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU :
- Tiếp tục đẩy mạnh công tác xây dựng Công đoàn cơ sở vững mạnh theo hướng dẫn 1931/HD-TLĐ ngày 24/12/2014 của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam về hướng dẫn xây dựng Công đoàn cơ sở vững mạnh.

- Mở đợt tuyên truyền sâu rộng trong cán bộ Công đoàn tìm hiểu về Bộ luật Lao động, Luật Bảo hiểm Xã hội năm 2014 và các văn bản có liên quan, đồng thời nâng cao sự hiểu biết về pháp luật cho cán bộ Công đoàn, góp phần xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định và tiến bộ trong doanh nghiệp, đáp ứng yêu cầu “năng suất - chất lượng - hiệu quả” trong tình hình đất nước còn nhiều khó khăn.
II. NỘI DUNG - ĐỐI TƯỢNG - HÌNH THỨC THI :
1. Nội dung thi :
- Một số vấn đề về Bộ Luật Lao động năm 2012;

- Một số vấn đề về Luật Việc làm năm 2013;

- Một số vấn đề về Luật Bảo hiểm Xã hội năm 2014;
- Các văn bản quy phạm pháp luật hướng dẫn có liên quan. 

2. Đối tượng dự thi: 
Công nhân, viên chức và người lao động đang làm việc tại các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp và công nhân lao động tại các Tổ công nhân tự quản trên địa bàn huyện Hóc Môn.
3. Hình thức thi :
Cuộc thi được tổ chức dưới hình thức thi viết (viết tay hoặc đánh máy), thể hiện trên giấy A4 (tối đa không quá 03 trang giấy), không nhận bài sao chụp, photocopy. 

Thí sinh dự thi phải trải qua 02 phần thi, gồm phần trắc nghiệm với 50 câu hỏi, tập trung tìm hiểu về Bộ luật Lao động, Luật Việc làm và Luật Bảo hiểm Xã hội năm 2014; phần xử lý tình huống với 05 câu hỏi thể hiện sự hiểu biết của thí sinh về kiến thức pháp luật lao động; có liên hệ thực tế ở địa phương, doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ chức, cơ quan nơi thí sinh dự thi cư trú hoặc làm việc. 
Tổng số điểm của mỗi bài dự thi là 100 điểm. 

- Phần thi trắc nghiệm : thí sinh tại các CĐCS trực thuộc trả lời 50 câu hỏi trắc nghiệm, mỗi câu trả lời đúng là 01 điểm. 
- Phần trả lời câu hỏi tình huống : thí sinh chọn và trả lời 05 trong số các câu hỏi tình huống do Ban Tổ chức đưa ra là ĐÚNG hay SAI và phân tích vì sao ĐÚNG hoặc vì sao SAI. Tổng số điểm của phần trả lời câu hỏi tình hướng là 50 điểm, mỗi câu trả lời đúng là 10 điểm.
Bài dự thi của thí sinh phải đủ 02 phần thi và mỗi thí sinh chỉ viết 01 bài tham gia hội thi, bài dự thi giống nhau trên 50% hoặc thiếu 01 trong 03 phần sẽ bị loại. 
4. Thời gian tổ chức : 

Các thi sinh gởi bài dự thi kèm danh sách tổng hợp (theo mẫu đính kèm) về Liên đoàn Lao động huyện Hóc Môn (qua Ban Chính sách - Pháp luật) hạn chót vào ngày 20/6/2016.

5. Cơ cấu giải thưởng : 
- 01 giải nhất:                

Mỗi giải      
500.000đồng

- 02 giải nhì:                

Mỗi giải      
400.000đồng

- 03 giải ba:                   

Mỗi giải      
300.000đồng
- 10 giải khuyến khích: 

Mỗi giải      
200.000đồng

Ngoài ra, Ban Tổ chức sẽ xét chọn và trao 01 Giải Phong trào (500.000đồng/giải), dành cho các đơn vị có thí sinh đạt giải thứ hạng và có tổ chức hội thi tại cấp cơ sở.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN :
1. Thành lập Ban Tổ chức và Ban Giám khảo hội thi :
a/ Ban Tổ chức : 
1- Đ/c Huỳnh Văn Tuấn

Chủ tịch LĐLĐ huyện Hóc Môn     
Trưởng ban

2- Đ/c Nguyễn Quốc Dũng 

P. Chủ tịch TT LĐLĐ huyện Hóc Môn 
Phó ban 
3- Đ/c Nguyễn Thanh Phương
P. Chủ tịch LĐLĐ huyện Hóc Môn 
Thành viên
4- Đ/c Nguyễn Văn Lộc

UVTV/Chủ tịch Công đoàn Giáo dục
Thành viên 
5- Đ/c Nguyễn Thị Thu Hiền

UVTV/ LĐLĐ huyện Hóc Môn
  
Thành viên

6- Đ/c Bùi Thuỷ Tiên


UV.BCH LĐLĐ huyện Hóc Môn
  
Thành viên

7- Đ/c Nguyễn Thị Phượng Lan
UV.BCH LĐLĐ huyện Hóc Môn 
  
Thành viên
8- Đ/c Huỳnh Văn Cư


Cán bộ LĐLĐ huyện Hóc Môn 
  
Thành viên 
9- Đ/c Nguyễn Duy Minh 

Cán bộ LĐLĐ huyện Hóc Môn 
  
Thành viên

b/ Ban Giám khảo :

1- Đ/c Huỳnh Văn Tuấn

Chủ tịch LĐLĐ H. Hóc Môn     
  
Chánh GK
2- Đ/c Nguyễn Quốc Dũng 

P. Chủ tịch TT LĐLĐ H. Hóc Môn 
Thành viên
3- Đ/c Nguyễn Thanh Phương
P. Chủ tịch LĐLĐ huyện Hóc Môn 
Thành viên

4- Đ/c Nguyễn Thị Thu Hiền

UVTV/ LĐLĐ huyện Hóc Môn
  
Thành viên

5- Đ/c Nguyễn Duy Minh 

Cán bộ LĐLĐ huyện Hóc Môn 
  
Thành viên
2. Tiến độ thực hiện :
- Ngày 15/5/2016  : họp Ban Tổ chức, Ban Giám khảo hội thi tại Liên đoàn Lao động huyện. 

- Ngày 16/5/2016  : triển khai kế hoạch hội thi đến Công đoàn cơ sở trực thuộc.  

- Ngày 17/5 đến ngày 19/6/2016 : các đơn vị tập hợp và gởi bài thi các thí sinh, kèm danh sách tổng hợp của từng đơn vị về Liên đoàn Lao động huyện. 
- Ngày 20/6/2016  : họp Ban Giám khảo, Ban Tổ chức để phân công chấm bài. 

- Tổng kết phát giải : dự kiến trong buổi họp mặt kỷ niệm 87 năm ngày thành lập Công đoàn Việt Nam (28/7). 

3. Phân công thực hiện :
a/ Đối với Liên đoàn Lao động huyện : 
- Ban Chính sách-Pháp luật, Ban Nữ công và Ban Tuyên giáo Liên đoàn Lao động huyện phối hợp Ban Tổ chức, Ban Giám khảo Hội thi soạn thảo đề thi và triển khai kế hoạch tổ chức Hội thi đúng thời gian quy định.

- Văn phòng Liên đoàn Lao động huyện chịu trách nhiệm phát hành thư mời, kế hoạch  và đề thi đến các công đoàn cơ sở trực thuộc.

- Ban Tài chính Liên đoàn Lao động huyện dự trù kinh phí tổ chức Hội thi.

b/ Đối với công đoàn cơ sở : 
Tổ chức hội thi ở tại đơn vị và chọn bài để gửi về dự thi cấp huyện. Mỗi đơn vị gửi nhiều nhất là 05 bài dự thi có số điểm cao nhất gửi về dự thi cấp huyện.

Trên đây là kế hoạch tổ chức Hội thi viết “Tìm hiểu về Bộ luật Lao động -Luật Bảo hiểm Xã hội’’ trong công nhân, viên chức và người lao động huyện Hóc Môn lần 6 năm 2016.

* Nơi nhận:           


               TM. BAN THƯỜNG VỤ                                                   

- Thường trực LĐLĐ T/p;




         CHỦ TỊCH
- Ban CSPL, Ban ToC LĐLĐ T/p;       (để báo cáo)          

                                               


- Thường trực HU-UBND huyện; 
  



- Ban Dân vận Huyện ủy;



                                        


- Ban Chấp hành LĐLĐ huyện;


- Lãnh đạo các Chi, Đảng bộ, DN (để hỗ trợ)


- Công đoàn Giáo dục huyện; 


- Các CĐCS trực thuộc;
             (thực hiện)

- Lưu VP.




                           Huỳnh Văn Tuấn
LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG TP. HỒ CHÍ MINH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG H. HÓC MÔN                     Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc







   Hóc Môn, ngày …  tháng …… năm 2016
DANH SÁCH THÍ SINH THAM GIA

Hội thi viết “Tìm hiểu về Bộ luật Lao động-Luật Bảo hiểm Xã hội’’ 
trong công nhân, viên chức và người lao động huyện Hóc Môn lần 6 năm 2016
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TM. BAN CHẤP HÀNH









           CHỦ TỊCH

CÂU HỎI

HỘI THI “TÌM HIỂU VỀ BỘ LUẬT LAO ĐỘNG – LUẬT BẢO HIỂM XÃ HỘI”

TRONG CÔNG NHÂN, VIÊN CHỨC VÀ NGƯỜI LAO ĐỘNG HUYỆN HÓC MÔN 
LẦN 6 NĂM 2016
--------------------
Câu 1. Người lao động?

a/ Là người có khả năng lao động, làm việc theo hợp đồng lao động, được trả lương và chịu sự quản lý, điều hành của người sử dụng lao động.

b/ Là người từ đủ 15 tuổi trở lên, có khả năng lao động, làm việc theo hợp đồng lao động, được trả lương và chịu sự quản lý, điều hành của người sử dụng lao động.

c/ Là người từ đủ 18 tuổi trở lên, có khả năng lao động, làm việc theo hợp đồng lao động, được trả lương và chịu sự quản lý, điều hành của người sử dụng lao động.

Câu 2. Quan hệ lao động là gì?

a/ Là quan hệ giữa người lao động và người sử dụng lao động.
b/ Là quan hệ xã hội phát sinh trong việc thuê mướn, trả lương giữa người lao động và người sử dụng lao động.

c/ Là quan hệ xã hội phát sinh trong việc thuê mướn, sử dụng lao động, trả lương giữa người lao động và người sử dụng lao động.

Câu 3. Hợp đồng lao động là gì?

a/ Hợp đồng lao động là sự thỏa thuận giữa người lao động và người sử dụng lao động về việc làm có trả lương, điều kiện làm việc, quyền và nghĩa vụ của mỗi bên trong quan hệ lao động.

b/ Hợp đồng lao động là thỏa thuận giữa người lao động và người sử dụng lao động về tiền lương, tiền công trong quan hệ lao động.

c/ Hợp đồng lao động là sự thỏa thuận giữa người lao động và người sử dụng lao động về công việc, tiền lương, thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi và các quyền, nghĩa vụ khác trong quan hệ lao động. 

Câu 4. Nguyên tắc giao kết hợp đồng lao động?

a/ Tự nguyện, bình đẳng, thiện chí, hợp tác và trung thực.

b/ Tự do giao kết hợp đồng lao động nhưng không được trái pháp luật, thỏa ước lao động tập thể và đạo đức xã hội.

c/ Cả A và B đều đúng.
Câu 5. Anh (chị) hãy cho biết, theo quy định của Điều 49 Bộ luật Lao động, chế độ trợ cấp mất việc làm của người lao động là :

a/  Cứ mỗi năm làm việc bằng ½ tháng tiền lương    

b/  Ít nhất cũng bằng 2 tháng tiền lương

c/  Cứ mỗi năm làm việc bằng 1 tháng tiền lương      
d/  Cả b & c đều đúng.

Câu 6. Anh (chị) hãy cho biết, theo quy định của Khoản 1 Điều 48 Bộ luật Lao động, chế độ trợ cấp thôi việc của người lao động là :

a/  Cứ mỗi năm làm việc bằng ½ tháng lương

b/  Cả a & b đều sai

c/  Cứ mỗi năm làm việc bằng 01 tháng lương

d/  Cả a & b đều đúng.

Câu 7. Anh (chị) hãy cho biết, theo quy định của Điều 94 Bộ luật Lao động, hình thức trả lương cho người lao động được áp dụng, gồm :

a/  Trả lương thời gian
         



b/  Trả lương khoán

c/  Trả lương sản phẩm                                          

d/  Cả a, b & c đều đúng.
Câu 8. Hợp đồng lao động có thời hạn hết hạn mà người lao động vẫn tiếp tục làm việc thì giải quyết ra sao?

a/ Trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày hợp đồng lao động hết hạn, hai bên phải ký kết hợp đồng lao động mới, nếu không ký kết hợp đồng lao động mới thì hợp đồng đã giao kết trước đây trở thành hợp đồng lao động không xác định thời hạn.

b/ Trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày hợp đồng lao động hết hạn, hai bên phải ký kết hợp đồng lao động mới, nếu không ký kết hợp đồng lao động mới thì hợp đồng đã giao kết trước đây trở thành hợp đồng lao động không xác định thời hạn.

c/ Trong thời hạn 45 ngày, kể từ ngày hợp đồng lao động hết hạn, hai bên phải ký kết hợp đồng lao động mới, nếu không ký kết hợp đồng lao động mới thì hợp đồng đã giao kết trước đây trở thành hợp đồng lao động không xác định thời hạn.
d/ Cả, a, b & c đều sai.

Câu 9.  Thời gian thử việc đối với công việc có chức danh nghề cần chuyên môn, kỹ thuật từ cao đẳng trở lên được quy định như thế nào?

a/ Không quá 30 ngày.

b/ Không quá 60 ngày.

c/ Không quá 90 ngày.
d/ Cả, a, b & c đều sai.

Câu 10. Tiền lương trong thời gian thử việc quy định như thế nào?

a/ Ít nhất phải bằng 75% mức lương của công việc đó.

b/ Ít nhất phải bằng 80% mức lương của công việc đó.

c/ Ít nhất phải bằng 85% mức lương của công việc đó.
d/ Cả, a, b & c đều sai.

Câu 11. Những trường hợp được tạm hoãn hợp đồng lao động?

a/ Người lao động đi làm nghĩa vụ quân sự.

b/ Người lao động bị tạm giữ, tạm giam theo quy định của pháp luật tố tụng hình sự.

c/ Cả a & b đều sai.
d/ Cả a & b đều đúng

Câu 12. Trong trường hợp nào người lao động được quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động xác định thời hạn?

a/ Không được trả lương đầy đủ hoặc trả lương không đúng thời hạn đã thỏa thuận trong hợp đồng lao động.

b/ Bị ngược đãi, quấy rối tình dục, cưỡng bức lao động.

c/ Người lao động nữ có thai phải nghỉ việc theo chỉ định của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có thẩm quyền.

d/ Cả a, b & c.

Câu 13. Khi đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động có thời hạn, thì người lao động phải làm gì?

a/ Báo cho người sử dụng lao động ít nhất trước 7 ngày làm việc.

b/ Báo cho người sử dụng lao động ít nhất trước 30 ngày làm việc.

c/ Báo cho người sử dụng lao động ít nhất trước 45 ngày làm việc.

Câu 14. Trong trường hợp nào người sử dụng lao động được quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động?

a/ Người lao động thường xuyên không hoàn thành công việc theo hợp đồng.

b/ Người lao động nữ có thai phải nghỉ việc theo chỉ định của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có thẩm quyền.

c/ Người lao động đi làm nghĩa vụ quân sự.

Câu 15. Anh (chị) hãy cho biết, theo quy định của Bộ luật Lao động 2012 có 03 hình thức xử lý kỷ luật lao động? 

a/ Đúng






b/ Sai

Câu 16. Anh (chị) hãy cho biết, theo quy định của Bộ luật Lao động 2012: “Người lao động nữ có thai có quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động, nếu có giấy của thầy thuốc chứng nhận tiếp tục làm việc sẽ ảnh hưởng xấu tới thai nhi” :

a/  Đúng






b/ Sai 

Câu 17.  Tiền lương người lao động làm thêm giờ vào ban đêm được tính 
a/  Ít nhất bằng 300% tiền lương giờ của ngày làm việc bình thường 

b/  Được trả thêm ít nhất bằng 30% của tiền lương làm việc vào ban ngày 

c/  Giải quyết cho nghỉ bù 

d/  Cả a, b & c đều sai.

Câu 18. Anh (chị) hãy cho biết, theo quy định của Bộ luật Lao động 2012, khi làm việc trong điều kiện lao động nặng nhọc, độc hại người lao động được nghỉ hàng năm mấy ngày?
a/  10 ngày 
b/  14 ngày

c/  12 ngày     






d/  16 ngày 

Câu 19. Theo Luật BHXH 2014, lao động nam đang đóng bảo hiểm xã hội khi vợ sinh con được nghỉ việc hưởng chế độ thai sản:

a/ 05 ngày làm việc;

B/ 07 ngày làm việc khi vợ sinh con phải phẫu thuật, sinh con dưới 32 tuần tuổi;

c/ Trường hợp vợ sinh đôi thì được nghỉ 10 ngày làm việc, từ sinh ba trở lên thì cứ thêm mỗi con được nghỉ thêm 03 ngày làm việc;

d/ Cả a, b & c đều đúng.
Câu 20. Anh (chị) hãy cho biết, theo quy định của Bộ luật Lao động, khi kết hôn người lao động được nghỉ về việc riêng mà vẫn hưởng nguyên lương?
a/  01 ngày           





b/  03 ngày

c/  05 ngày       





d/  07 ngày

Câu 21. Anh (chị) hãy cho biết, theo quy định của Điều 157 của Bộ luật Lao động 2012, thời gian nghỉ trước và sau khi sinh con của lao động nữ nếu làm nghề hoặc công việc trong điều kiện lao động bình thường là :

a/  Hai tháng 






b/  Ba tháng

c/  Bốn tháng 






d/  Sáu tháng

Câu 22. Theo quy định của Điều 14 Luật BHXH 2014, Quyền và trách nhiệm của tổ chức công gồm:

a/ Bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động tham gia bảo hiểm xã hội;

b/ Yêu cầu người sử dụng lao động, cơ quan bảo hiểm xã hội cung cấp thông tin về bảo hiểm xã hội của người lao động;

c/ Giám sát và kiến nghị với cơ quan có thẩm quyền xử lý vi phạm pháp luật về bảo hiểm xã hội;

d/  Cả a, b & c đều đúng.

Câu 23. Anh (chị) hãy cho biết, theo quy định của Điều 4 Luật BHXH, bảo hiểm xã hội bắt buộc bao gồm các chế độ :

a/  Ốm đau; thai sản; tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp; tử tuất

b/  Ốm đau; thai sản; tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp; hưu trí; 

c/  Ốm đau; thai sản; tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp; hưu trí; tử tuất;

d/  Cả a, b & c đều sai.

Câu 24. Anh (chị) cho biết, theo quy định của Điều 4 Luật BHXH, bảo hiểm xã hội tự nguyện bao gồm các chế độ :

a/  Hưu trí; tử tuất

b/  Ốm đau; hưu trí; tử tuất 

c/  Ốm đau; thai sản; tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp; hưu trí; tử tuất

d/  Cả a, b & c đều sai.

Câu 25. Anh (chị) hãy cho biết, theo quy định của Điều 42 Luật Việc làm, các chế độ bảo hiểm thất nghiệp?

a/ Trợ cấp thất nghiệp.

b/ Hỗ trợ tư vấn, giới thiệu việc làm; Hỗ trợ Học nghề.
c/ Hỗ trợ đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ kỹ năng nghề để duy trì việc làm cho người lao động.
d/  Cả a, b & c đều đúng.

Câu 26. Thẩm quyền tuyên bố hợp đồng lao động vô hiệu?

a/ Ủy ban nhân dân.





b/ Thanh tra lao động.

c/ Thanh tra lao động và tòa án nhân dân.


d/ Cả a, b & c
Câu 27. Mục đích của đối thoại tại nơi làm việc?

a/ Nhằm trao đổi thông tin giữa người sử dung lao động và người lao động để xây dựng quan hệ lao động tại nơi làm việc.

b/ Nhằm chia sẽ thông tin, tăng cường sự hiểu biết giữa người sử dụng lao động và người lao động để xây dựng quan hệ lao động tại nơi làm việc.

c/ Nhằm đòi hỏi quyền lợi cho người lao động và tăng cường sự hiểu biết giữa người sử dụng lao động và người lao động để xây dựng quan hệ lao động tại nơi làm việc.

Câu 28. Nội dung của thương lương tập thể?

a/ Tiền lương, tiền thưởng, trợ cấp và nâng lương, thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi, làm thêm giờ, nghỉ giữa ca.

b/ Bảo đảm việc làm đối với người lao động, bảo đảm an toàn lao động, vệ sinh lao động; thực hiện nội quy lao động và nội dung khác mà hai bên quan tâm.

c/ Cả a & b đều đúng.
d/ Cả a & b đều sai.

Câu 29. Quy trình thương lượng tập thể?

a/ Chuẩn bị thương lượng tập thể, tiến hành thương lượng tập thể.

b/ Phổ biến công khai, rộng rãi nội dung thương lượng tập thể cho tập thể người lao động biết và lấy ý kiến biểu quyết các nội dung đã thảo thuận.

c/ Cả a & b đều đúng.
d/ Cả a & b đều sai.

Câu 30. Thỏa ước lao động tập thể là gì?

a/ Thỏa ước lao động tập thể là văn bản thỏa thuận giữa tập thể lao động và người sử dụng lao động về các điều kiện lao động mà hai bên đã đạt được thông qua thương lượng tập thể.

b/ Thỏa ước lao động tập thể là văn bản do người sử dụng lao động quy định về các điều kiện lao động của người lao động.

c/ Thỏa ước lao động là văn bản đề xuất của tập thể lao động được người sử dụng lao động chấp thuận.

Câu 31. Bệnh nghề nghiệp theo quy định Bộ luật lao động như thế nào?

a/ Bệnh nghề nghiệp là bệnh do người lao động mắc phải trong quá trình làm việc, lao động.

b/ Bệnh nghề nghiệp là bệnh phát sinh do điều kiện lao động có hại của nghề nghiệp tác động đối với người lao động.

c/ Bệnh nghề nghiệp là bệnh phát sinh do điều kiện lao động có hại của nghề nghiệp tác động đối với người lao động theo danh mục các loại bệnh nghề nghiệp do các cơ quan có thẩm quyền ban hành.

Câu 32. Mức bồi thường cho người lao động bị tại nạn lao động, bệnh nghề nghiệp mà suy giảm khả năng lao động từ 81% quy định như thế nào?

a/ Ít nhất 20 tháng lương theo hợp đồng lao động.

b/ Ít nhất 30 tháng lương theo hợp đồng lao động.

c/ Ít nhất 40 tháng lương theo hợp đồng lao động.

Câu 33. Các hành vi bị cấm trong an toàn lao động, vệ sinh lao động?

a/ Trả tiền thay cho việc bồi dưỡng bằng hiện vật.

b/ Che dấu, khai báo hoặc báo cáo sai sự thật về tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp.

c/ Cả a & b đều đúng.
d/ Cả a & b đều sai.

Câu 34. Người lao động được chăm sóc sức khỏe như thế nào?

a/ Khám sức khỏe định kỳ 6 tháng một lần.

b/ Khám sức khỏe định kỳ 1 năm một lần, đối với các đối tượng ưu tiên thì ít nhất 6 tháng một lần.

c/ Khám sức khỏe định kỳ 6 tháng một lần., đối với các đối tượng ưu tiên thì ít nhất 3 tháng một lần.

d/ Cả a, b & c đều sai.

Câu 35. Nghĩa vụ của người sử dụng lao động khi đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động trái pháp luật?
a/ Phải nhận người lao động trở lại làm việc theo hợp đồng lao động đã giao kết và phải trả tiền lương, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế trong những ngày người lao động không được làm việc.

b/ Phải nhận người lao động trở lại làm việc theo hợp đồng lao động đã giao kết và phải trả tiền lương, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế trong những ngày người lao động không được làm việc và cộng với ít nhất 2 tháng lương theo hợp đồng lao động.

c/ Phải nhận người lao động trở lại làm việc theo hợp đồng lao động đã giao kết và phải trả tiền lương, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế trong những ngày người lao động không được làm việc và cộng với ít nhất 4 tháng lương theo hợp đồng lao động.
d/ Cả a, b & c đều sai.
Câu 36. Hậu quả pháp lý trong trường hợp người lao động đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động trái pháp luật?

a/ Người lao động không được trợ cấp thôi việc và phải bồi thường cho người sử dụng lao động nửa tháng tiền lương theo hợp đồng.

b/ Bồi thường chi phí đào tạo (nếu có) cho người sử dụng lao động.

c/ Nếu vi phạm quy định về thời hạn báo trước, phải bồi thường cho người sử dụng lao động một khoản tiền lương tương ứng với tiền lương của người lao động trong những ngày không báo trước.

d/ Cả a, b và c đều đúng.

Câu 37. Theo Điều 56 của Luật BHXH, anh (chị) hãy cho biết mức hưởng BHXH một lần được tính như thế nào? 

a/ Cứ mỗi năm tính bằng 0,5 tháng mức bình quân tiền lương, tiền công tháng đóng BHXH. 

b/ Cứ mỗi năm tính bằng 1,0 tháng mức bình quân tiền lương, tiền công tháng đóng BHXH.

c/ Cứ mỗi năm tính bằng 1,5 tháng mức bình quân tiền lương, tiền công tháng đóng BHXH.

d/ Cả a, b & c đều sai.

Câu 38. Theo quy định của Luật BHXH 2014, anh (chị) hãy cho biết các điều kiện để người lao động hưởng chế độ thai sản?
a/ Lao động nữ mang thai; Lao động nữ sinh con; Lao động nữ mang thai hộ và người mẹ nhờ mang thai hộ;

b/ Người lao động nhận nuôi con nuôi dưới 06 tháng tuổi; Lao động nữ đặt vòng tránh thai, người lao động thực hiện biện pháp triệt sản;

c/ Lao động nam đang đóng bảo hiểm xã hội có vợ sinh con.

d/ Cả a, b & c đều đúng.
Câu 39. Điều 18 Nghị định số 95/2013/NĐ-CP ngày 22/8/2013 của Chính phủ quy định: Phạt cảnh cáo hoặc phạt tiền từ 500.000 đồng đến 1.000.000 đồng đối với người sử dụng lao động có một trong các hành vi sau đây:
a/ Không tham khảo ý kiến của lao động nữ hoặc đại diện của họ khi quyết định những vấn đề có liên quan đến quyền và lợi ích của lao động nữ;
b/ Không cho lao động nữ nghỉ 30 phút mỗi ngày trong thời gian hành kinh.

c/ Câu a & b đúng.

d/  Câu a & b sai.

Câu 40. Hình thức kỷ luật sa thải được áp dụng trong những trường hợp nào?

a/ Người lao động có hành vi trộm cắp, tham ô, đánh bạc, cố ý gây thương tích, sử dụng ma túy, tiết lộ bí mật công nghệ, kinh doanh hoặc có hành vi khác gây thiệt hại nghiêm trọng về tài sản, lợi ích của người sử dụng lao động..

b/ Người lao động bị xử lý kỷ luật kéo dài thời hạn nâng lương, chuyển làm công việc khác mà tái phạm trong thời gian chưa xóa kỷ luật hoặc bị xử lý kỷ luật cách chức mà tái phạm.

c/ Người lao động tự ý bỏ việc 05 ngày cộng dồn trong một tháng hoặc 20 ngày cộng dồn trong một năm mà không có lý do chính đáng.

d/ Cả a, b, c đều đúng.

Câu 41. Tai nạn lao động theo quy định Bộ luật lao động như thế nào?

a/ Tai nạn lao động là tai nạn gây tổn thương cho bất kỳ bộ phận, chức năng nào của cơ thể  hoặc gây tử vong cho người lao động, xảy ra trong quá trình lao động, gắn liền với việc thực hiện công việc, nhiệm vụ lao động.

b/ Tai nạn lao động là tai nạn gây tổn thương cho bất kỳ bộ phận, chức năng nào của cơ thể hoặc gây tử vong cho người lao động, xảy ra trong quá trình lao động, gắn liền với việc thực hiện công việc, nhiệm vụ lao động, đi công việc riêng của người lao động.

c/ Tai nạn lao động là tai nạn gây tổn thương cho bất kỳ bộ phận, chức năng nào của cơ thể cho người lao động, xảy ra trong quá trình lao động, gắn liền với việc thực hiện công việc, nhiệm vụ lao động, đi công việc riêng của người lao động.
d/ Cả a, b, c đều đúng.

Câu 42. Mức trợ cấp thất nghiệp hàng tháng theo Điều 50 Luật Việc làm là : 

a/ Bằng 60% mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm thất nghiệp của 06 tháng liền kề trước khi thất nghiệp;

b/ Bằng 70% mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm thất nghiệp của 06 tháng liền kề trước khi thất nghiệp;

c/ Bằng 80% mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm thất nghiệp của 06 tháng liền kề trước khi thất nghiệp;

d/ Bằng 90% mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm thất nghiệp của 06 tháng liền kề trước khi thất nghiệp;

Câu 43. Theo quy định tại khoản 1 Điều 51 Luật Việc làm: “Người đang hưởng trợ cấp thất nghiệp được hưởng chế độ bảo hiểm y tế theo quy định của pháp luật về bảo hiểm y tế” 

a/ Đúng






b/ Sai

Câu 44. Cơ quan, tổ chức nào có thẩm quyền giải quyết tranh chấp lao động cá nhân?

a/ Hội đồng hòa giải lao động cơ sở hoặc hòa giải viên lao động và Tòa án nhân dân.

b/ Hội đồng hòa giải lao động cơ sở và Tòa án nhân dân.

c/ Hòa giải viên lao động và toà án nhân dân.

d/ Cả a, b & c đều sai.

Câu 45. Cơ quan, tổ chức, cá nhân nào có thẩm quyền giải quyết tranh chấp lao động tập thể về quyền?

a/ Hòa giải viên lao động.




b/ Chủ tịch Uỷ ban nhân dân cấp huyện.

c/ Tòa án nhân dân





d/ Cả a, b & c đều đúng

Câu 46. Cơ quan, tổ chức, cá nhân nào có thẩm quyền giải quyết tranh chấp lao động tập thể về lợi ích?

a/ Tòa án nhân dân.





b/ Hội đồng trọng tài lao động.

c/  Hòa giải viên lao động 




d/ Cả b và c đều đúng.

Câu 47. Đình công là gì?

a/ Đình công là sự ngừng việc tạm thời, tự nguyện và có tổ chức của tập thể lao động nhằm đạt được yêu cầu trong quá trình giải quyết tranh chấp lao động.

b/ Đình công là việc tập thể người lao động nghỉ làm việc để gây sức ép buộc người sử dụng lao động đáp ứng những yêu cầu mà họ đưa ra.

c/ Đình công là hình thức người lao động đấu tranh để bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của mình.

d/ Cả a, b & c đều sai.

Câu 48. Khi nào người sử dụng được thay đổi công việc của người lao động ?

a/ Khi gặp khó khăn đột xuất do thiên tai, hỏa hoạn, dịch bệnh, áp dụng biện pháp ngăn ngừa, khắc phục tại nạn lao động, sự cố điện, nước.

b/ Do nhu cầu sản xuất, kinh doanh, người sử dụng lao động được quyền tạm thời chuyển người lao động làm công việc khác so với hợp đồng lao động.

c/ Không được quá 60 ngày làm việc cộng dồn trong 1 năm.

d/ Cả a, b & c đều đúng
Câu 49. Thời gian phải đăng ký nội quy lao động với cơ quan có thẩm quyền được quy định như thế nào?

a/ Trong thời hạn 5 ngày, kể từ ngày ban hành nội quy lao động, người sử dụng lao động phải nộp hồ sơ đăng ký nội quy lao động.

b/ Trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày ban hành nội quy lao động, người sử dụng lao động phải nộp hồ sơ đăng ký nội quy lao động .

c/ Trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày ban hành nội quy lao động, người sử dụng lao động phải nộp hồ sơ đăng ký nội quy lao động.
d/ Cả a, b & c đều sai.
Câu 50. Thời gian nghỉ dưỡng sức, phục hồi sức khỏe theo quy định tại khoản 2 Điều 41 Luật BHXH quy định như sau:
a/Tối đa 10 ngày đối với lao động nữ sinh một lần từ hai con trở lên;

b/ Tối đa 07 ngày đối với lao động nữ sinh con phải phẫu thuật;

c/ Tối đa 05 ngày đối với các trường hợp khác.

d/ Cả a, b & c đều đúng.


II. CÂU HỎI XỬ LÝ TÌNH HUỐNG: 

1/ Anh A và một số anh em công nhân đã làm việc cho công ty 100% vốn nước ngoài, bị ép làm việc mỗi ngày 9,5 giờ từ thứ 2 tới thứ 7, Giám đốc chỉ yêu cầu bằng miệng, không có quyết định bằng văn bản. Chúng tôi làm được 2 năm thì một số người đã nghỉ việc, còn một số anh em nghỉ việc cách đây khoảng 4 tháng.

Trước khi nghỉ việc Anh A và một số anh em công nhân và công ty đã ký vào bản Quyết định của Công ty là chúng tôi đã nhận đủ lương và phụ cấp thôi việc và không khiếu nại bất cứ điều gì sau khi nghỉ việc. Vậy, Anh A và một số anh em công nhân có quyền khởi kiện công ty đòi tiền làm ngoài giờ không? Thủ tục như thế nào, có thể viện dẫn điều luật quy định không?
2/ Ngày 18-9-2007, ông Tài vào làm tại một Công ty CP ở Q. Gò Vấp - TPHCM. Đến nay có thời gian làm việc hơn 2 năm và có ký hợp đồng lao động xác định thời hạn 12 tháng (ký kết theo từng năm), từ ngày 18-9-2007 đến ngày 17-10-2009. Ngày 19-11-2009, ông Tài đang làm việc bình thường tại bộ phận của mình thì đại diện phòng Tổ chức nhân sự gọi lên làm việc và đưa cho ông quyết định thôi việc với lý do hết hạn hợp đồng lao động. Hỏi : công ty cho ông Tài nghỉ việc đúng hay sai? Công ty hẹn để giải quyết chế độ cho ông vào ngày 15-1-2010 (gần 2 tháng sau khi nghỉ việc) như vậy có đúng với quy định của pháp luật lao động không? 

3/ Liên quan đến vấn đề cộng dồn Bảo hiểm thất nghiệp, Chị C có câu hỏi nhờ tư vấn giúp : chị vừa mới xin nghỉ việc, nhưng chưa kịp đăng ký để được nhận BHTN theo quy định (trong vòng 90 ngày sau khi mất việc). Như vậy tổng thời gian đóng BHTN của Chị  có được cộng dồn tiếp tục khi chị có việc làm mới trong thời gian sắp tới hay không hay là toàn bộ thời gian đóng BHTN ở công ty cũ sẽ bị mất. Nếu được cộng dồn, thì thời gian tối thiểu phải có việc làm mới là bao lâu. Vì Chị bận việc gia đình, chưa thể tiếp tục đi làm lại ngay được trong vòng 1 hoặc 2 tháng tới ?

4/ Anh An làm việc cho HTX tính đến nay được 09 tháng. Lúc phỏng vấn, giám đốc tài chính nói lương là 2 triệu đồng/tháng, sau thời gian thử việc lên 2,5 triệu đồng, các chế độ khác thực hiện theo quy định của luật lao động. Đến nay thu nhập của Anh An chỉ có 2,7 triệu đồng/tháng (2,5 triệu đồng và 200.000 đồng hỗ trợ xăng xe) và không có phép năm, không được tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế. Anh An xin nghỉ việc, có báo trước một tuần, đã bàn giao công việc. Không thấy Chủ nhiệm HTX nói gì nên anh đã nghỉ đúng ngày ghi trong đơn. HTX không trả lương vì cho rằng anh tự ý bỏ việc trái luật. HTX làm vậy đúng hay sai? Nếu sai, anh An phải làm gi để được bảo đảm quyền lợi.
5/ Anh Bình đã làm việc và đóng BHXH từ tháng 5-2008 đến tháng 12-2011. Vậy xin hỏi, nếu anh Bình nghỉ việc thì có được hưởng trợ cấp BHXH 1 lần không? Nếu có thì mức trợ cấp được tính như thế nào? 






